
Nam Nữ  Làm mới  Sửa chữa 

1 Lò Văn Khỏ 1948 Huy chương KC hạng nhất Bản Cộng II - Chiềng Đông            20   

2 Cà Văn Piếng 1930 Huân chương KC hạng ba Bản Cộng II - Chiềng Đông            20   

3 Lò Văn Lê 1947 Huy chương KC hạng nhất Bản Cộng II - Chiềng Đông            20   

4 Tòng Văn Nhọt 1940 Huy chương KC hạng nhất Bản Cộng II - Chiềng Đông            20   

5 Cà Văn Ụn 1939 Huân chương KC hạng ba Bản Phang   - Chiềng Đông            20   

6 Quàng Văn Oai 1948 Huân chương KC hạng ba Bản Phang   - Chiềng Đông            20   

7 Cà Văn Bẹ 1922 Huân chương KC hạng nhất Bản Phang   - Chiềng Đông            20   

8 Lò Văn Cương 1945 Huân chương KC hạng ba Bản Phang   - Chiềng Đông            20   

9 Tòng Văn Hưới 1938 Huân chương KC hạng ba Bản Phang   - Chiềng Đông            20   

10 Lò Văn Ốn 1940 Huy chươngKC hạng nhất Bản Phang   - Chiềng Đông            20   

11 Lường Văn É 1972 Thương binh Bản Vánh II - Chiềng Đông            20   

12 Lò Văn Ựt 1933 Huân chương KC hạng nhì Bản Vánh II  - Chiềng Đông            20   

13 Lò Văn Dung 1960 Bệnh binh Bản Vánh II  - Chiềng Đông            20   

14 Lò Văn Thưởng 1949 Huân chương KC hạng ba Bản Vánh II  - Chiềng Đông            20   

15 Lò Văn Duyên 1932 Huy chương KC hạng nhì  Bình Minh - Chiềng Đông            20   
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16 Lò Văn Úc 1923 Huy chương KC hạng nhất Bình Minh - Chiềng Đông            20   

17 Lò Văn Biên 1948 Huy chương KC hạng nhất Bản Vánh III - Chiềng Đông            20   

18 Lò Văn Xôm 1932 Huân chương KC hạng nhì Bản Vánh III - Chiềng Đông            20   

19 Lò Văn Hiêng 1933 Huân chương KC hạng ba Bản Pú Biếng - Chiềng Đông            20   

20 Lò Văn Hương 1948 Huy chương KC hạng nhì  Bản Pú Biếng - Chiềng Đông            20   

21 Lò Văn Lả 1949 Huy chương KC hạng nhì  Bản Pú Biếng - Chiềng Đông            20   

22 Lò Văn Nghiên 1933 Huy chương KC hạng nhất Pom Sinh - Chiềng Đông            20   

23 Lò Văn Thong 1947 Huy chương KC hạng nhất Pom Sinh - Chiềng Đông            20   

24 Lò Văn Ảnh 1922 Huân chương KC hạng ba Bản Cộng I - Chiềng Đông            20   

25 Lò Văn Lún 1939 Huy chương KC hạng nhì  Bản Chăn    - Chiềng Đông            20   

26 Lò Văn Lả 1938 Huân chương KC hạng ba Bản Nôm - Chiềng Đông            20   

27 Vàng Vả Sùng 1929 Huân chương KC hạng ba Hua Chăn - Chiềng Đông            40   

28 Lường Văn É 1949 Huy chương KC hạng nhất Bản Vánh II  - Chiềng Đông            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

29 Lò Văn Lanh 1949 Huy chương KC hạng nhì  Bản Vánh II  - Chiềng Đông            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

30 Lò Văn On 1932 Huân chương KC hạng nhất Bản Vánh II  - Chiềng Đông            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

31 Lò Văn San 1947 Huy chương KC hạng nhất Bản Vánh III - Chiềng Đông            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

32 Bạc Cầm Khôi 1942 Huy chương KC hạng nhất Bản Bó - Chiềng Đông            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

33 Lò Văn Pỏm 1952 Huy chương KC hạng nhì  Bản Chăn    - Chiềng Đông            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà



34 Lò Văn Yên 1923 Huân chương KC hạng ba Bản Chăn    - Chiềng Đông            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

35 Lò Văn Hao 1949
Thương binh; Huy chương KC 

hạng nhất 
Bản Cộng II - Chiềng Đông            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

36 Lò Văn Đôi 1951
Thương binh; Huy chương KC 

hạng nhất 
Bản Cộng II - Chiềng Đông            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

37 Quàng Văn Huấn 1959 Con liệt sỹ Bản Vánh III - Chiềng Đông            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

38 Lò Văn Muôn 1963 Con liệt sỹ  Bình Minh - Chiềng Đông            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

39 Lò Văn Úi 1945 Huy chương KC hạng nhất Bản Bó - Chiềng Đông            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

40 Quàng Văn Nọi 1940 Huy chương KC hạng nhì  Bản Nôm - Chiềng Đông            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

41 Quàng Văn Hặc 1942 Huy chương KC  Hạng Nhất Bản Cang - Quài Nưa            40   

42 Lường  Văn Ný 1931 Huân Chương KC Hạng Nhất Bản Chá  - Quài Nưa            40   

43 Lường Văn Hít 1930 Huân Chương KC  Hạng Ba Bản Giáng  - Quài Nưa            40   

44 Phan Văn Mục 1940 Huân Chương KC Hạng Ba Minh Thắng - Quài Nưa            40   

45 Quàng Thị Inh 1926 Huân Chương  KC Hạng Nhất Bản Chá – Quài Nưa            40   

46 Vũ Thị Kền 1923 Huy Chương KC  Hạng Nhất Minh Thắng - Quài Nưa            20   
Đối tượng đã chết, còn con 

trai đang sinh sống tại nhà

47 Quàng Văn Ón 1940 Huân Chương KC  Hạng Ba Bản Củ 2 - Quài Nưa            40   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

48 Lò Văn Đức 1948 Huy chương KC  Hạng Nhất Khong Tở - Mường Khong            40   

49 Lường Văn Chiến 1947 Huy chương KC  Hạng Nhất Phiêng Hin - Mường Khong            20   

50 Cà Văn Huối 1944 Huy chương KC  Hạng Nhất Khong Tở - Mường Khong            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà



51 Lường Văn Tom 1932 Huân Chương KC Hạng Ba Khong Tở - Mường Khong            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

52 Quàng Văn Pản 1944 Huân Chương KC Hạng Ba Co Đứa - Mường Khong            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

53 Nguyễn Xuân Bản 1950 Thương binh Mường 3 - Mường Mùn            40   

54 Điêu Chính Sơn 1949 Huy chương hạng ba Mường 3 - Mường Mùn            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

55 Nùng Văn Diển 1954 Huy chương KC hạng nhất Nà Chua - Mường Mùn            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

56 Vừ Chứ Và 1936 Huân chương KC hạng nhì Hú Cang - Mùn Chung            40   

57 Mùa Nhè Chứ 1935 Huy chương KC hạng nhì Huổi Cáy - Mùn Chung            40   

58 Quàng Văn Món 1940 Huân chương KC hạng Nhất Nóng Tóng - Nà Tòng            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

59 Lò Văn Sôm 1945 Huy chương KC hạng Nhì Hong Lực - Nà Sáy            40   

60 Quàng Văn Piếng 1928 Huy chương KC hạng Nhất Huổi Sáy - Nà Sáy            40   

61 Bạc Cầm Hặc 1941 Huy chương KC hạng Nhất Co Hả - Nà Sáy            40   

62 Cà Văn Cáy 1941 Huy chương KC hạng Nhất Nà Sáy 1 - Nà Sáy            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

63 Lò Văn Cóng 1941 Huy chương KC hạng Nhất Nà Sáy 2 - Nà Sáy            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

64 Lò Văn Pâng 1957 Huy chương KC hạng Nhất Nà Sáy 3 - Nà Sáy            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

65 Lò Văn Đăm 1941 Huy chương KC hạng Nhì Co Hả - Nà Sáy            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

66 Lò Văn Nọi 1956 Huân chương KC hạng Nhì Nà Sáy 2 - Nà Sáy            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

67 Quàng Văn Giót 1949 Huy chương KC hạng Nhì Ta Láo - Nà Sáy            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 



68 Lường Văn Ức 1940 Huy chương KC hạng Nhất Che Phai 2 - Chiềng Sinh            40   

69 Tòng Văn Doan 1944 Huân chương KC hạng Ba Che Phai 3 - Chiềng Sinh            20   

70 Lò Văn Piếng 1955 Huân chương KC hạng Ba Che Phai 3 - Chiềng Sinh            20   

71 Cà Văn Ún 1949 Huy chương KC hạng Nhì Bản Kép - Chiềng Sinh            40   

72 Tòng Văn Nghiên 1931 Huân chương KC hạng Ba Che Phai 3 - Chiềng Sinh            40   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

73 Quàng Văn Sương 1932 Huân chương KC hạng Ba Bản Dửn - Chiềng Sinh            40   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

74 Lò Văn Bạn 1939 Huy chương KC hạng Nhì Bản Có - Quài Tở            40   

75 Lò Văn Hặc 1943 Huy chương KC hạng Nhất Bản Có - Quài Tở            20   

76 Lò Văn Inh 1927 Huân chương KC hạng Ba Bản Có - Quài Tở            20   

77 Lò Văn Mấng 1940 Huy chương KC hạng Nhất Ngúa Ngoài - Quài Tở            40   

78 Lò Văn Lún 1932 Huân chương KC hạng Nhì Nà Hốc - Quài Tở            20   

79 Lò Văn Tiêng 1930 Huy chương KC hạng Nhất Nà Hốc - Quài Tở            20   

80 Tòng Văn Bình 1951 Huy chương KC hạng Nhất Bản Én - Quài Tở            40   

81 Tòng Văn Năm 1940 Huân chương KC hạng Nhì Bản Én - Quài Tở            20   

82 Lò Văn Họt 1943 Huy chương KC hạng Nhất Bản Én - Quài Tở            40   

83 Tòng Văn Khay 1945 Huân chương KC hạng Ba Hới Nọ 1 - Quài Tở            20   

84 Lò Thị Dóm 1941 Huy chương KC hạng Nhất Hới Nọ 2 - Quài Tở            20   

85 Lò Văn Tiêng 1955 Huy chương KC hạng Nhì Hới Trong - Quài Tở            40   



86 Tòng Văn Thoàn 1955 Huy chương KC hạng Nhì Hới Trong - Quài Tở            20   

87 Tòng Văn Sinh 1930 Huy chương KC hạng Nhì Hới Trong - Quài Tở            20   

88 Tòng Văn Pháng 1924 Huân chương KC hạng Ba Hới Trong - Quài Tở            20   

89 Lò Văn Biểu 1936 Huân chương KC hạng Nhất Bản Ban - Quài Tở            40   

90 Lò Văn Em 1954 Huy chương KC hạng Nhì Bản Món - Quài Tở            20   

91 Lò Văn Nọi 1952 Huy chương KC hạng Nhất Bản Món - Quài Tở            20   

92 Cà Văn Sương 1944 Huy chương KC hạng Nhất Bản Bông - Quài Tở            20   

93 Cà Văn Hịa 1946 Huy chương KC hạng Nhất Bản Bông - Quài Tở            20   

94 Cà Văn Ổng 1946 Huy chương KC hạng Nhất Bản Bông - Quài Tở            40   

95 Cà Văn Kinh 1947 Huy chương KC hạng Nhất Bản Bông - Quài Tở            20   

96 Cà Văn Úi 1947 Huy chương KC hạng Nhất Bản Bông - Quài Tở            20   

97 Lò Văn Ơn 1933 Huân chương KC hạng Ba Bản Đứa - Quài Tở            20   

98 Lò Văn Nọi 1939 Huy chương KC hạng Nhất Bản Đứa - Quài Tở            20   

99 Lò Văn Phanh 1943 Huân chương KC hạng Ba Bản Xôm - Quài Tở            20   

100 Lò Văn Lả 1939 Huy chương KC hạng Nhất Bản Sản - Quài Tở            20   

101 Cà Văn Ngâu 1939 Huy chương KC hạng Nhì Bản Ta - Quài Tở            20   

102 Quàng Văn Lả 1934 Huy chương KC hạng Nhất Bản Pậu - Quài Tở            20   

103 Quàng Văn Tỵ 1944 Huy chương KC hạng Nhất Bản Pậu - Quài Tở            20   

104 Quàng Văn Hịa 1942 Huy chương KC hạng Nhì Bản Pậu - Quài Tở            40   



105 Lò Văn Ó 1942 Huân chương KC hạng Ba Hua Ca - Quài Tở            40   

106 Lò Văn Miên 1943 Huân chương KC hạng Nhì Bản Xôm - Quài Tở            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

107 Lò Văn Dọn 1943 Huy chương KC hạng Nhì Bản Có - Quài Tở            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

108 Lò Văn Yên 1942 Huy chương KC hạng Nhất Hới Trong - Quài Tở            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

109 Lò Văn Hoan 1940 Huy chương KC hạng Nhất Hới Trong - Quài Tở            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

110 Lường Văn Chung 1925 Huân chương KC hạng Ba Bản Đứa - Quài Tở            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

111 Tòng Văn Yên (K) 1945 Huy chương KC hạng Nhì Bản Xôm - Quài Tở            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

112 Lò Văn Them 1950 Huy chương KC hạng Nhì Bản Xôm - Quài Tở            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

113 Lường Văn Thong 1945 Huy chương KC hạng Nhất Bản Sản - Quài Tở            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

114 Lường Văn Dịnh 1926 Huân chương KC hạng Ba Co Hón - Quài Tở            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

115 Lò Văn Ọ 1940 Huân chương KC hạng Ba Bản Ta - Quài Tở            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

116 Sùng Nhè Dính 1934 Huân chương KC hạng nhất Bản Khó Bua - Pú Nhung            20   

117 Giàng Bua Chao 1924 Huy chương KC hạng nhì Bản Xá Tự - Pú Nhung            40   

118 Vừ Chờ Vàng 1953 Huy chương KC hạng nhì Xá Tự - Pú nhung            40   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

119 Sùng Trùng Tu 1932 Huân chương KC hạng nhất Bản Đề Chia A - Pú Nhung            40   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

120 Vừ Gà Lử 1937 Huân chương KC hạng Ba Bản Xá Tự - Pú Nhung            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 



121 Lò Văn Châu 1950 Huân chương KC hạng ba Háng A - Rạng Đông            40   

122 Thào Phàng Súa 1933 Huân chương KC hạng ba Háng A - Rạng Đông            40   

123 Nguyễn Như Chiến 1952 Bệnh Binh Bản Rạng Đông - Rạng Đông            40   

124 Lò Văn Ninh 1938 Huân chương KC hạng ba Bản Sảo - Quài Cang            40   

125 Lò Văn Tỉnh 1952 Huy chương KC hạng nhì Bản sái Ngoài - Quài Cang            40   

126 Lò Văn Tun 1941 Huân chương KC hạng ba Sái Trong - Quài Cang            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

127 Trần Văn Hảo 1942 Huân chương KC hạng ba Bản Cản - Quài Cang            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

128 Vàng Thị Say 1966 Con Liệt sĩ Vàng A Tòng Phình Cứ - Ta Ma            20   

129 Vàng Sung Thếnh 1928 Huân chương KC hạng Nhì Háng Chua - Ta Ma            20   

130 Sùng Sính Chứ 1935 Huy chương KC hạng nhì Phình Cứ - Ta Ma            20   

131 Giàng Trắng Dế 1944 Huy chương KC hạng Nhất Phiêng Vang - Ta Ma            20   

132 Giàng Vản Tủa 1949 Huân chương KC hạng Nhì Phiêng Cải - Ta Ma            20   

133 Bạc Cầm Thức 1935 Huân chương KC hạng nhì Bản Đông - Tuần Giáo            20   

134 Bạc Cầm  Thang 1937 Huân chương KC hạng ba Bản Đông - Tuần Giáo            20   

135 Cà Văn Dinh 1943 Huy chương KC hạng nhất Bản Nong - Tuần Giáo            20   

136 Cà Văn Cặn 1938 Huân chương KC hạng ba Bản Nong - Tuần Giáo            40   

137 Quàng Thị Dót 1943 Huân chương KC hạng ba Bản Nong - Tuần Giáo            20   

138 Tòng Văn Sinh 1942 Huân chương KC hạng ba Huổi Củ - Tuần Giáo            40   

139 Vũ Thị Thìn 1948 Huy chương KC hạng nhì Khối 20/7 - Tuần Giáo            40   

140 Nguyễn Thị Thảo 1943 Huy chương KC hạng nhì Khối 20/7 - Tuần Giáo            40   



141 Quàng Văn Pọm 1942 Huy chương KC hạng nhì Khối 20/7 - Tuần Giáo            40   

142 Trương Thị Kể 1949 Huy chương KC hạng ba Tân Giang - Tuần Giáo            40   

143 Bạc Cầm Ún 1951 Huy chương KC hạng nhì Chiềng Chung - Tuần giáo            40   

144 Bạc Cầm Thân 1946 Huy chương KC hạng nhất Chiềng Chung - Tuần giáo            20   

145 Bạc Cầm Xế 1948 Huy chương KC hạng nhì Chiềng Chung - Tuần giáo            40   

146 Quàng Văn É 1943 Huy chương KC hạng nhì Chiềng Chung - Tuần giáo            20   

147 Nguyễn Văn Trang 1938 Huân chương KC hạng ba Thắng Lợi - Tuần Giáo            20   

148 Hà Thị Hiến 1950 Huy chương KC hạng nhất Thắng Lợi - Tuần Giáo            40   

149 Lò Tiến Lưa 1958 Huy chương KC hạng nhì Chiềng An - Tuần Giáo            20   

150 Hà Thị Sáng 1952 Huy chương KC hạng nhì Chiềng An - Tuần Giáo            20   

151 Nguyễn Đắc Đính 1947 Huân chương KC hạng ba Đoàn Kết - Tuần Giáo            40   

152 Nguyễn Thị Liên 1935 Huân chương KC hạng nhì Đoàn Kết - Tuần Giáo            40   

153 Nguyễn Thị Thu 1950 Huy chương KC hạng nhì Đoàn Kết - Tuần Giáo            20   

154 Nguyễn Thị Mai 1940 Huy chương KC hạng nhì Đoàn Kết - Tuần Giáo            20   

155 Nông Thị Loan 1947 Huy chương KC hạng ba Trường Xuân - Tuần Giáo            20   

156 Lò Thị La 1945 Huy chương KC hạng nhì Bản Chiềng An - Tuần Giáo            20   

157 Nguyễn Văn Vinh 1935 Huy chương KC hạng nhất Khối Thắng Lợi - Tuần Giáo            20   

158 Trần Quốc Bến 1930 Huân chương KC hạng nhất Tân Giang - Tuần Giáo 40
Đối tượng đã chết, còn con 

gái đang sinh sống tại nhà

159 Lê Văn Châu 1930 Huân chương KC hạng nhất Tân Giang - Tuần Giáo            20   
Đối tượng đã chết, còn con 

trai đang sinh sống tại nhà

160 Bùi Đăng Thanh 1945 Huân chương KC hạng ba Thắng Lợi - Tuần Giáo            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà



161 Bạc Cầm Lai 1955 Huy chương KC hạng nhì Chiềng An - Tuần Giáo            20   
Đối tượng đã chết, còn vợ 

đang sinh sống tại nhà

162 Phạm Hữu Chiền 1947 Huy chương KC hạng nhất Tân Giang - Tuần Giáo            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

163 Nguyễn Thị Nhẩm 1947 Huân chương KC hạng ba Thắng Lợi - Tuần Giáo            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

164 Nguyễn Thị Khánh 1937 Huy chương KC hạng nhì Đoàn Kết - Tuần Giáo            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

165 Nguyễn Thị Du 1947 Huân chương KC hạng ba Đoàn Kết - Tuần Giáo            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

166 Lê Thị Thái 1940 Huân chương KC hạng nhì Đoàn Kết - Tuần Giáo            20   Hộ tự ứng trước kinh phí 

167 Mùa Nhè Thào 1938 Huân chương KC hạng ba Bản Lồng - Tỏa Tình            40   

168 Lò Văn Biên 1937 Huân chương KC hạng ba Khai Hoang - Mường Thín            40   

169 Lò Văn Xương 1938 Huy chương KC hạng nhất Bản Muông - Mường Thín            40   

170 Lò Thị Ủa 1944 Huy chương KC hạng nhất Bản Muông - Mường Thín            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

171 Lò Văn Ngơi 1940 Huy chương KC hạng nhì Bản Thín B - Mường Thín            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

172 Lò Văn Lương 1940 Huy chương KC hạng nhì Bản Thín B - Mường Thín            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

173 Lò Văn Chơi 1950 Huy chương KC Hạng nhất  Bản Thín B - Mường Thín            40   Hộ tự ứng trước kinh phí 

Tổng 2.840    2.040    
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